
BẢNG A NAM BẢNG A NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Nguyễn Cư Trinh Huế 1 CLB THCS Nguyễn Cư Trinh Huế

2 CLB THCS Thủy Phù Hương Thủy 2 CLB THCS Thủy Phù Hương Thủy 

3 CLB Cộng đồng Hương An Hương Trà 3 CLB Cộng đồng Hương An Hương Trà 

4 CLB THCS Đặng Dung Quảng Điền 4 CLB THCS Đặng Dung Quảng Điền 

5 CLB THCS Điền Hòa Phong Điền 5 CLB THCS Điền Hòa Phong Điền 

6 CLB THCS Phú Xuân Phú Vang 6 CLB THCS Phú Xuân Phú Vang 

BẢNG B NAM BẢNG B NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Lộc Thủy Phú Lộc 1 CLB THCS Lộc Thủy Phú Lộc 

2 CLB THCS Long Quảng Nam Đông 2 CLB THCS Long Quảng Nam Đông 

3 CLB THCS Lê Lợi - A Lưới A Lưới 3 CLB THCS Lê Lợi - A Lưới A Lưới 

4 TT Rồng Xanh TTRX 4 TT Rồng Xanh TTRX

5 CLB THCS Lê Hồng Phong Huế 5 CLB THCS Lê Hồng Phong Huế 

6 Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh TTBTTE 

BẢNG C NAM BẢNG C NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Hải Dương Hương Trà 1 TTBTTE An Tây TTBTTE 

2 CLB THCS Quảng Lợi Phú Lộc 2 CLB THCS Hải Dương Hương Trà 

3 CLB THCS Thị Trấn Phong Điền Phong Điền 3 CLB THCS Quảng Lợi Quảng Điền 

4 CLB THCS Phú Mậu Phú Vang 4 CLB THCS Thị Trấn Phong Điền Phong Điền 

5 CLB THCS Lăng Cô Phú Lộc 5 CLB THCS Phú Mậu Phú Vang 

6 CLB THCS Phong Xuân Phong Điền 6 CLB THCS Lăng Cô Phú Lộc 

BẢNG D NAM BẢNG D NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Khe Tre Nam Đông 1 CLB THCS Khe Tre Nam Đông 

2 CLB THCS Quang Trung A Lưới 2 CLB THCS Quang Trung A Lưới 

3 CLB THCS Phan Sao Nam Huế 3 CLB THCS Phan Sao Nam Huế

4 CLB THCS Thủy Vân Hương Thủy 4 CLB THCS Thủy Vân Hương Thủy 

5 CLB THCS Hương Văn Hương Trà 5 CLB THCS Hương Văn Hương Trà 

BẢNG E NAM BẢNG E NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Quảng Phú Quảng Điền 1 CLB THCS Quảng Phú Quảng Điền 

2 CLB THCS Phong Hiền Phong Điền 2 CLB THCS Phong Hiền Phong Điền 

3 CLB THCS Phú Thuận Phú Vang 3 CLB THCS Phú Thuận Phú Vang 

4 CLB THCS Vinh Hưng Phú Lộc 4 CLB THCS Vinh Hưng Phú Lộc 

5 CLB TH & THCS Nam Phú Nam Đông 5 CLB TH & THCS Nam Phú Nam Đông 

6 CLB THCS Trần Hưng Đạo A Lưới 6 CLB THCS Trần Hưng Đạo A Lưới 

BẢNG F NAM BẢNG F NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 1 CLB TT Văn Thể Mỹ VTM - Huế 

2 2 TTBTTE Xuân Phú Xuân Phú - Huế

3 3 CLB THCS Phong Xuân Phong Điền 

4 4 CLB THCS Phú Thạnh - Phong Điền Phong Điền 

5 5 CLB Mẹ Vợ Vạn Hương (U15) Đồ Sơn

6 6 CLB THCS Ngọc Hải Đồ Sơn

BẢNG G NAM BẢNG G NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 THCS Nội trú A Lưới A Lưới 1 THCS Nội trú A Lưới A Lưới 

2 CLB THCS Thủy Lương Hương Thủy 2 CLB THCS Thủy Lương Hương Thủy 

3 CLB THCS Hương Phong Hương Trà 3 CLB THCS Hương Phong Hương Trà 

4 CLB THCS Vinh Xuân Phú Vang 4 CLB THCS Vinh Xuân Phú Vang 

5 CLB THCS Vinh Hiền Phú Lộc 5 CLB THCS Vinh Hiền Phú Lộc 

6 Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh TTBTTE 6 CLB Cộng đồng Minh Đức (U15) Đồ Sơn

BẢNG H NAM BẢNG H NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Dân tộc Nội trú Nam Đông Nam Đông 1 CLB THCS Dân tộc Nội trú Nam Đông 

2 CLB THCS Thủy Thanh Hương Thủy 2 CLB THCS Thủy Thanh Hương Thủy 

3 CLB THCS Hương Vân Hương Trà 3 CLB THCS Hương Vân Hương Trà 

4 CLB THCS Phú Dương Phú Vang 4 CLB THCS Phú Dương Phú Vang 

5 CLB THCS Lộc An Phú Lộc 5 CLB THCS Lộc An Phú Lộc 

6 CLB THCS Thủy Phương Hương Thủy 6 CLB THCS Thủy Phương Hương Thủy 

BẢNG I NAM BẢNG I NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Thủy Dương Hương Thủy 1 CLB THCS Thủy Dương Hương Thủy 

2 CLB THCS Tứ Hạ Hương Trà 2 CLB THCS Tứ Hạ Hương Trà 

3 CLB THCS Phú Thanh - Phú Vang Phú Vang 3 CLB THCS Phú Thanh - Phú Vang Phú Vang 

4 CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn Hương Trà 4 CLB THCS Nguyễn Khánh Toàn Hương Trà 

5 CLB THCS Vinh Thanh Phú Vang 5 CLB THCS Vinh Thanh Phú Vang 

6 CLB THCS Phú Bài Hương Thủy 6 CLB THCS Phú Bài Hương Thủy 

BẢNG J NAM BẢNG J NỮ

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Thủy Châu Hương Thủy 1 CLB THCS Thủy Châu Hương Thủy 

2 CLB THCS Hương Hồ Hương Trà 2 CLB THCS Hương Hồ Hương Trà 

3 CLB THCS Phú đa Phú Vang 3 CLB THCS Phú đa Phú Vang 

4 CLB THCS Phú Diên Phú Vang 4 CLB THCS Phú Diên Phú Vang 

5 CLB THCS Hương Toàn Hương Trà 5 CLB THCS Hương Toàn Hương Trà

6 Làng trẻ em SOS S0S 6 CLB Mẹ Vợ Vạn Sơn (U15) Đồ Sơn

BẢNG K NAM BẢNG K NAM 

TÊN ĐỘI TÊN ĐỘI

1 CLB THCS Phú Thạnh - Phong Điền Phong Điền 1 CLB THCS Điền Lộc Phong Điền 

2 CLB THCS Điền Lộc Phong Điền 2 CLB THCS Hương Chữ Hương Trà 

3 CLB THCS Hương Chữ Hương Trà 3 CLB THCS An Bằng- Vinh An Phú Vang 

4 CLB THCS An Bằng- Vinh An Phú Vang 4 CLB THCS Lộc Bổn Phú Lộc 

5 CLB THCS Lộc Bổn Phú Lộc 5 CLB THCS Hương Hòa Nam Đông 

6 CLB THCS Hương Hòa Nam Đông 

Chuẩn bị: BTC Cúp FFAV 2014 
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